
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG MINH ĐẠO

STT Họ và tên Ngày sinh Nữ Số điện thoại Ghi chú

1 Lâm Nữ Hoàng An 09/05/2015 x 0919999945

2 Nguyễn Cảnh An 09/05/2015  
0918135132

0908608384

3 Phạm Ngọc Ân 05/01/2015  0903028368

4 Nguyễn Trọng Bảo 09/12/2015  
0963140582

0983566576

5 Nguyễn Phước Khánh Chi 23/07/2015 x 0908245376

6 Đinh Kim An Dương 13/02/2015 x 0932838444

7 Nguyễn Tấn Đạt 0933535442

8 Bùi Tuệ Hải 03/11/2015  0838181816

9 Hồ Ngọc Gia Hân 14/10/2015 x 0988290373

10 Hoàng Song Phúc Hưng 11/06/2015  0909610986

11 Nguyễn Võ Quốc Hưng 24/6/2015

12 Trương Mậu Gia Hưng 28/7/2015 0909038822

13 Nguyễn Trần Gia Kiên 22/08/2015  
0961338945

0969795814

14 Nguyễn Phúc Khang 02/05/2015  
0979129165

0916446863

15 Trương Gia Khang 15/09/2015  0949689229

16 Lê Nguyễn Anh Khoa 17/09/2015  0909155430

17 Bùi Nguyễn Gia Lâm 6/8/2015 x 0703223887

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/1 (Tích hợp)

Năm học 2021 - 2022



18 Nguyễn Khả Ngân 03/07/2015 x 0938938875

19 Đỗ Hoàng Bảo Ngọc 09/09/2015 x 0983934597

20 Bùi Nhật Thảo Nguyên 22/02/2015 x 0908807879

21 Huỳnh Võ Khôi Nguyên 21/04/2015  0933426698

22 Lê Ngọc Thảo Nguyên 17/4/2015 x

23 Phạm Nguyễn An Nguyên 08/01/2015  0907415426

24 Phan Trung Nguyên 25/3/2015

25 Trần Thiên Phát 12/10/2015  0917838860

26 Lê Huy Quân 23/10/2015  0936888988

27 Phan Hồng Sâm 8/9/2015 0909921626

28 Lê Nguyễn Thảo Tiên 30/8/2015 x 0989373788

29 Nguyễn Minh Toàn 23/10/2015  0909114700

30 Nguyễn Phú Minh Thảo 12/12/2015 x 0989005287

31 Phạm Phú Thọ 02/09/2015  0979356409

32 Võ Huỳnh Anh Thư 05/01/2015 x 0902571647

33 Lê Thế Vinh 27/01/2015 938030006

34 Lâm Như Ý 07/06/2015 x 0934875744

HIỆU TRƯỞNG

SĐT: 0908622281

Ngày 26 tháng 8 năm 2021

GVCN

Đoàn Thị Ánh Xuân



TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG MINH ĐẠO

STT Họ và tên Ngày sinh Nữ Số điện thoại Ghi chú

1 Bùi Trúc Phương Anh 15/10/2015 x 0329991348

2 Cao Bảo Anh 13/04/2015 x 0777727828

3 Cáp Lê Minh Anh 12/06/2015  0973739075

4 Đào Phạm Bảo Anh 17/2/2015 x 0909557511

5 Huỳnh Quốc Anh 08/03/2015  0909488061

6 Lê Nguyễn Huyền Anh 02/12/2015 x 0984353884

7 Trương Kim Anh x

8 Huỳnh Khánh Chi 24/12/2015 x

9 Trần Quế Chi 18/9/2015 x 0396952822

10 Trần Nguyễn Phương Dung 25/05/2015 x 0969413226

11 Huỳnh Lê Bảo Giang 12/02/2015 x 0982089233

12 Trần Việt Phương Hà 23/5/2015 '0902355615

13 Lê Hoàng Mỹ Hân 19/9/2015 x

14 Từ Gia Hân 20/09/2015 x 0902688233

15 Vòong Gia Hân 17/10/2015 x 0906687869

16 Lê Trung Kiên 21/05/2015  0909595452

17 Lê Hà Khang 02/05/2015  0988440710

18 Trần Phan Nam Khánh 28/3/2015 0988660446

19 Phạm Anh Khoa 23/07/2015  0903680532

20 Trần Đặng Anh Khoa 30/03/2015  0937245600

21 Trần Đăng Khoa 14/06/2015  0909587985

22 Lê Trần Minh Khôi 17/12/2015  0938068145

23 Nguyễn Tuệ Lâm 04/12/2015 x 0909083786

24 Nguyễn Công Quốc Minh 19/07/2015  902434565

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/2 (bổ trợ)

Năm học 2021 - 2022



25 Nguyễn Châu Khánh My 24/5/2015 x
0934516910

0969160848

26 Lê Hà Nam 02/05/2015  0988440710

27 Lê Quốc An Nam 09/03/2015 0937283858

28 Nguyễn Trần Bảo Nam 12/12/2015  0378906035

29 Moreau Joy Ly Nora 22/07/2015 x 0933386566

30 Nguyễn Ngọc Bảo Nghi 17/10/2015 x 0939152599

31 Nguyễn Vũ Hồng Ngọc 07/12/2015 x 0984737945

32 Phạm Lê Thanh Ngọc 10/01/2015 x 0937191276

33 Phạm Lê Yến Ngọc 10/01/2015 x 0937191276

34 Trần Bảo Nhi 05/03/2015 x 0908821125

35 Trần Ngọc An Nhiên 14/4/2015 x

36 Nguyễn Lê Hoàn Như 02/07/2015 x 0902229044

37 Lý Gia Phát 11/09/2015  0902585823

38 Trịnh Minh Phát 04/10/2015  0797988514

39 Đỗ Hải Phong 08/04/2015  0934581990

40 Nguyễn Danh Gia Phú 12/09/2015  0707907992

41 Hà Mỹ Phụng 05/10/2012 x 0939413319

42 Huỳnh Ngọc Phương 03/11/2015 x 0909662203

43 Nguyễn Tommy 30/11/2015 0977206781

44 Hà Thái Tuấn 20/07/2015  0386456897

45 Phan Nguyễn Vinh Thành 16/01/2015

46 Lâm Minh Thư 02/01/2015 x

47 Lê Khải Uy 20/7/2015 0903280581

48 Trần Ngọc Như Ý 24/04/2015 x 0938932131

GVCN

Nguyễn Thị Thanh Xuân

SĐT: 0373069998

Tổng cộng danh sách này có 48 (26 nữ)

HIỆU TRƯỞNG Ngày 27 tháng 8 năm 2021



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG MINH ĐẠO

STT Họ và tên Ngày sinh Nữ Số điện thoại Ghi chú

1 Đoàn Duyên Minh Anh 28/09/2015 x 0919787328

2 Trần Nhật Anh 28/11/2015  0983092900

3 Huỳnh Gia Bảo 07/11/2015  0902921793

4 Nguyễn Khánh Châu 29/07/2015 x 0918578128

5 Trần Phương Chi 26/12/2015 x 0977557051

6 Nguyễn Kỳ Duyên 25/4/2015 x

7 Giang Thành Đạt 31/12/2015  0924036203

8 Nguyễn Minh Đạt 26/05/2015  0906377799

9 Danh Quốc Hào 09/07/2015  0932121361

10 Đinh Lâm Tường Hân 1/7/2015 x 0908367884

11 Lý Gia Hân 25/04/2015 x 0937627088

12 Nguyễn Quỳnh Ngọc Hân 08/04/2015 x 0776702230

13 Tô Ngọc Khả Hân 13/04/2015 x 0939738325

14 Vũ Hoàng Quý Hiển 01/06/2015  0987198184

15 Nguyễn Minh Hùng 04/06/2015  0933798576

16 Phạm Tiên Hưng `04/01/2015 0906640278

17 Võ Đình Hưng 14/09/2015 0938557066

18 Nguyễn Đặng Mộc Kiên 16/02/2015  0768809232

19 Đỗ Ngọc Thiên Kim 07/06/2015 x 0932350839

20 Nguyễn Gia Bảo Kỳ 03/11/2015 x 0916298911 BT

21 Nguyễn Anh Khoa 03/03/2015  0767700908 BT

22 Đỗ Thuỳ Lâm 05/10/2015 x 985689339

23 Trịnh Khánh Lâm 05/01/2015 912070990

24 Phạm Ngọc Khánh Linh 15/07/2015 x 0906813669

25 Trần Ngọc Nam Long 26/02/2015  0786856867

26 Nguyễn Nhật Minh 07/06/2015  0765672859

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/3 (bán trú)

Năm học 2021 - 2022



27 Phan Hồng Thảo My 22/1/2015 x

28 Nguyễn Thanh Ngân 12/08/2015 x 0815846610

29 Phạm Đặng Thiên Ngân 24/12/2015 x 0966617616

30 Diệp Đoàn Bảo Nghi 10/02/2015 x 933694212

31 Lương Phan Bích Ngọc 04/05/2015 x 0918644848

32 Nguyễn Trần Nhật Nguyên 19/03/2015  0987318577

33 Trần Uyên Nhi 07/06/2015 x 0936435696

34 Đoàn Quỳnh Như 26/05/2015 x 0974680042

35 Lương Uy Phong 02/12/2015 0906999863

36 Đặng Lam Phương 28/04/2015 x 0368603693 BT

37 Nguyễn Lê Hà Phương 04/06/2015 x 0977117909

38 Chung Vĩnh Tân 20/06/2015  0774941928

39 Phan Nguyễn Anh Tuấn 01/01/2015  0908148850

40 Phạm Long Thái 11/12/2015  0868939164 BT

41 Hà Trần Quốc Thắng 13/04/2015  0938734448

42 Nguyễn Quốc Thiên 16/5/2015

43 Khương Nguyễn Quốc Thịnh 17/10/2015  0775098634

44 Hà Song Thư 07/06/2015 x 0938306414

45 Trần Thị Uyên Trang x

46 Ngô Minh Trí 22/07/2015  0937505321

47 Lương Quang Vinh

48 Nguyễn Thị Như Ý 07/05/2015 x

49 Nguyễn Phan Nhật Nam 22/12/2015

Tổng công danh sách này có 49 học sinh (23 nữ)

HIỆU TRƯỞNG Ngày 27 tháng 8 năm 2021

GVCN 

Nguyễn Thị Hiền

SĐT: 078.645.9355



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG MINH ĐẠO

STT Họ và tên Ngày sinh Nữ Số điện thoại Ghi chú

1 Trần Ngọc Khánh An 11/03/2015 x 932091528

2 Hoàng Đức Anh 22/06/2015  0988001085

3 Nguyễn Minh Anh 03/09/2015 x 902848282

4 Phạm Tuấn Anh 9/3/2015

5 Vũ Ngọc Vân Anh 03/11/2015 x 0934115873

6 Lý Hoàng Ân 04/02/2015  0703150504

7 Huỳnh Minh Châu 01/01/2015 x

8 Khưu Bảo Châu 20/5/2015 x

9 Trần Hoàng Châu 27/07/2015 x 0938344329

10 Nguyễn Tiến Dũng 30/08/2015  0909816970

11 Trần Quốc Hào 03/01/2015  0344885228

12 Bùi Khánh Hân 30/05/2015 x 0936666439

13 Huỳnh Phạm Gia Hân 03/10/2015 x 354049117

14 Tôn Tấn Hòa 01/07/2015  0936313938

15 Trần Đức Huy 26/7/2015

16 Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền 28/12/2015 x 0908745328

17 Võ Duy Hưng 19/09/2015  0906315948

18 Phạm Minh Tuấn Kiệt 21/11/2015

19 Đinh Thiên Kim 19/07/2015 x 0937857105

20 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 15/07/2015 x 0984279281

21 Lê Hoàng Khải 12/11/2015  0908094097

22 Nguyễn Ngọc Khanh 20/5/2015 x

23 Nguyễn Anh Khoa 25/8/2015 0902779639

24 Phạm Nguyễn Anh Khoa 22/10/2015  967687218

25 Tràng Đăng Khoa 04/12/2015  0373438820

26 Nguyễn Vũ Minh Khôi 11/02/2015 937228330

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/4 (bán trú)

Năm học 2021 - 2022



27 Tăng Hoàng Nguyên Khôi 21/11/2015  0779725756

28 Nguyễn Hoàng Trúc Lam 24/02/2015 x 978545060

29 Cao Khánh Long 19/09/2015  0798935816

30 Phạm Tâm Mai 31/7/2015 x 0913702639

31 Nguyễn Thảo My 26/4/2015 x 0908844222

32 Nguyễn Trần Ái My 14/07/2015 x 0392222519

33 Lê Trọng Nghĩa 15/04/2015  0989765915

34 Tôn Xuân Nguyên 01/01/2015 x 0936313938

35 Nguyễn Đăng Minh Nhật 26/06/2015  0903543737

36 Võ Thanh Bảo Nhi 27/06/2015 x 0906872229

37 Phạm Quỳnh Như 11/11/2015 x 0707037858

38 Vũ Trung Tấn Phát 02/10/2015

39 Nguyễn Tấn Phú 30/07/2015  0908698750

40 Nguyễn Mai Phương 27/03/2015 x 913023361

41 Nguyễn Văn Quí HSKT BS

42 Quách Ngọc Như Quỳnh 23/11/2015 x 0906650359

43 Nguyễn Phan Minh Tiến 31/12/2105  909977437

44 Đào Anh Tú 27/09/2015  0974779266

45 Trịnh Tuấn Tú 19/3/2015 0908567669

46 Nguyễn Quốc Thịnh 10/02/2015  0923393195

47 Phạm Hoàng Thanh Thuý 02/07/2015 x 0367447757

48 Lê Võ Kim Thy 04/09/2015 x 0918089309

49 Cao Thúy Vy 19/09/2015 x 0798935816

50 Trần Hoàng Phương Vy x

Tổng cộng danh sách này có 50 học sinh (26 nữ)

HIỆU TRƯỞNG Ngày 27 tháng 8 năm 2021

GVCN

Nguyễn Thị Cẩm Hương     

(SĐT: 0764966564)



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG MINH ĐẠO

STT Họ và tên Ngày sinh Nữ Số điện thoại Ghi chú

1 Phạm Ngọc Bảo An 13/2/2015 x 0908662501

2 Cao Bảo Anh 13/4/2015 x 0777727828

3 Phạm Khắc Anh 17/1/2015 0934423728

4 Lê Thảo Hạ Băng 05/03/2015 x 0939637387

5 Phạm Trần Khánh Băng 11/03/2015 x 0903663378

6 Nguyễn Thái Bình 24/12/2015 0977206781

7 Trần Lập Dĩnh 15/05/2015  0839686890

8 Thạch Mỹ Duyên 28/03/2015 x 0932610781

9 Lâm Ngọc Hân 04/07/2015 x 0969915193

10 Nguyễn Dương Kiến Hoa 14/08/2015 x 0776737322

11 Phạm Huỳnh Gia Huy 04/04/2015

12 Lê Huỳnh Thanh Hương 11/11/2015 x 0901365478

13 Nguyễn Hoàng Thiên Kim 08/12/2015 x 0702334481

14 Trình Ngọc Thiên Kim 12/02/2015 x 0799111116

15 Đào Phú Gia Khang 23/1/2015 0902741939

16 Hồ Từ Khiết 20/3/2015 0904400409

17 Cao Minh Khôi 04/03/2014  0902660713

18 Nguyễn Anh Khôi 04/11/2015  0907565441

19 Nguyễn Đăng Khôi HSKTBS

20 Lâm Gia Lạc 10/07/2015 0902556769

21 Nguyễn Hiển Long 04/02/2015  0934063600

22 Đoàn Lâm Nhật Minh HSKTBS

23 Phùng Nhật Minh 14/04/2015  0919118806

24 Trần Ngọc Huyền My 04/08/2015 x

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/5 (Hai buổi)

Năm học 2021 - 2022



25 Nguyễn Hoài Nam 25/04/2015  0898318433

26 Trần Kim Ngân 31/10/2015 x 0902732754

27 Trần Lạc Thu Ngân 17/05/2015 x 0342545213

28 Âu Ngọc Phương Nghi 18/12/2015 x 0926606707

29 Phan Gia Bích Nhã 03/01/2015 x 0902672537

30 Trương Trọng Nhân HSKTBS

31 Trần Nguyễn Đông Nhi x HSKTBS

32 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 18/9/2015 x 0949761667

33 Phạm Long Phi 23/11/2015  0966176873

34 Võ Gia Phú 30/5/2015 0979923430

35 Lê Hoàng Phúc 10/12/2015  0983801020

36 Dương Nguyễn Nhã Phương 10/03/2015 x

37 Nguyễn Thiện Phương 20/07/2015  0907038809

38 Trần Minh Quang 27/05/2015  0909350437

39 Sarahabela 20/9/2015 x 0906661265

40 Nguyễn Phúc Tiến 22/07/2015  0363233503

41 Nguyễn Minh Thiện HSKTBS

42 Lý Phạm Tú Viên 16/07/2015 x 0945414417

HIỆU TRƯỞNG Ngày 27 tháng 8 năm 2021

GVCN

Nguyễn Ngọc Phương Trâm

SĐT: 0783398396

Tổng cộng danh sách này có 42 học sinh (20 nữ)


